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Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 MÔN SINH HỌC - Đề số 40
(Theo ĐHQG TPHCM-25 bản word có giải)

79. Hệ tuần hoàn có chức năng

A. Vận chuyển các chất vào cơ thể

B. Vận chuyển các chất từ ra khỏi cơ thể

C. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể

D. Dẫn máu từ tim đến các mao mạch

80. Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học.

B. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

C. Chỉ tiêu hoá cơ học.

D. Chỉ tiêu hoá hoá học

81. Một quần thể có thế hệ xuất phát (P) 0,4A1a : 0,6Aa. Biết các alen trội lặn hoàn toàn theo thứ tự A>A1> a. Quần thể ngẫu phối qua 1 thế hệ, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là


A. 0,09 : 0,04 : 0,62 : 0,25 
B. 0,09 : 0,12 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25


C. 0,21 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25 
D. 0,24 : 0,25 : 0,51

82. Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh từ cặp bố mẹ AaXMXm × aaXMY?


A. Con gái thuận tay phải, mù màu 
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường


C. Con trai thuận tay phải, mù màu 
D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Cho hình ảnh sau:
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Biết rằng, một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự “Exon 1- intron 1- êxôn 2 – intron 2 – êxôn 3”, có thể có hai kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba êxôn lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5’ của intron 1, nối với nhánh A của intron 2, loại bỏ “intron 1- êxôn 2 - intron 2”, tạo mARN trưởng thành ngắn hơn.
103. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực

B. mARN trưởng thành được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin

C. Sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong tế bào chất

D. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân

104. Sự kiện nào sau đây không đúng với quá trình ghép nối mARN trưởng thành


A. Cắt intron 
B. Nối exon


C. Gắn mũ 5’P 
D. Tất cả các exon đảo trộn vị trí sắp xếp.

105. Số loại mARN có thể tạo ra từ hình ảnh trên là:


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả Cách các câu từ 106 đến 108

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:
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106. Quần thể có kích thước bé nhất là


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

107. Quần thể có số lượng cá thể đang suy giảm


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

108. Quần thể nào có thể tiếp tục khai thác


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
79. Hệ tuần hoàn có chức năng

A. Vận chuyển các chất vào cơ thể

B. Vận chuyển các chất từ ra khỏi cơ thể

C. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể
D. Dẫn máu từ tim đến các mao mạch

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Hệ tuần hoàn vận chuyển:

+ Chất dinh dưỡng

+ Chất bài tiết

+ Khí (trừ ở côn trùng)

Vậy chức năng của hệ tuần hoàn là: Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Chọn C
80. Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học.

B. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.
C. Chỉ tiêu hoá cơ học.

D. Chỉ tiêu hoá hoá học

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ở thú ăn cỏ sự tiêu hóa diễn ra:

+ Tiêu hóa cơ học: Nhai, đảo trộn thức ăn

+ Tiêu hóa hóa học: Biến đổi của các enzyme

+ Tiêu hóa sinh học: Nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hóa để phân giải cellulose (xenlulozơ).

Chọn B
81. Một quần thể có thế hệ xuất phát (P) 0,4A1a : 0,6Aa. Biết các alen trội lặn hoàn toàn theo thứ tự A>A1> a. Quần thể ngẫu phối qua 1 thế hệ, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là


A. 0,09 : 0,04 : 0,62 : 0,25 
B. 0,09 : 0,12 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25


C. 0,21 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25 
D. 0,24 : 0,25 : 0,51
Phương pháp giải:
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc (pA +qA1 + ra)2 =1

↔ p2AA+q2A1A1 + r2aa + 2pqAA​1 + 2prAa + 2qrA1a = 1

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen 
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Bước 1: Tính tần số alen của quần thể

Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ sau bằng công thức:

Tổng kiểu hình A​-  và kiểu hình aa = (tần số alen A + tần số alen a)2  (Khai triển hằng đẳng thức)

Tương tự với kiểu hình A1-

Giải chi tiết:
Tần số alen

A1 = 0,4÷2 =0,2 ; A=  0,6 ÷2 = 0,3 ; a = 0,5

Sau 1 thế hệ ngẫu phối quần thể có

Tỷ lệ kiểu hình aa = 0,52 = 0,25

A1- =(0,5a+0,2A1)2– 0,5aa2 = 0,24 ;

A- = 1 – 0,24 – 0,25 = 0,51

Chọn D
82. Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh từ cặp bố mẹ AaXMXm × aaXMY?


A. Con gái thuận tay phải, mù màu 
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường


C. Con trai thuận tay phải, mù màu 
D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
AaXMXm × aaXMY → (Aa:aa)(XMXM:XMXm:XMY:XmY) → Họ sinh con gái luôn không bị mù màu → A sai.

Chọn A
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Cho hình ảnh sau:

Biết rằng, một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự “Exon 1- intron 1- êxôn 2 – intron 2 – êxôn 3”, có thể có hai kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba êxôn lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5’ của intron 1, nối với nhánh A của intron 2, loại bỏ “intron 1- êxôn 2 - intron 2”, tạo mARN trưởng thành ngắn hơn.

103. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực

B. mARN trưởng thành được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin

C. Sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong tế bào chất
D. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân

Phương pháp giải:
So sánh với dữ kiện đề bài về quá trình hình thành mARN trưởng thành

Giải chi tiết:
Phát biểu C sai vì sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong nhân tế bào tạo thành mARN trưởng thành rồi đi qua lỗ nhân ra bên ngoài tế bào để thực hiện dịch mã.

Chọn C
104. Sự kiện nào sau đây không đúng với quá trình ghép nối mARN trưởng thành


A. Cắt intron 
B. Nối exon


C. Gắn mũ 5’P 
D. Tất cả các exon đảo trộn vị trí sắp xếp.
Phương pháp giải:
So sánh với dữ kiện đề bài về quá trình hình thành mARN trưởng thành

Giải chi tiết:
Ý D sai vì các em nhìn kĩ hình ảnh ta thấy tuy các đoạn exon sắp xếp ngẫu nhiên nhưng 2 exon đầu và cuối cố định. Như vậy, giả sử có n exon thì số mARN tạo ra là: (n-2)!

Chọn D
105. Số loại mARN có thể tạo ra từ hình ảnh trên là:


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Phương pháp giải:
Các exon trong mARN có thể xáo trộn nhưng 2 exon đầu và cuối luôn cố định

Giải chi tiết:
Trong trường hợp này, số exon là n = 3 nên có 2 mARN có thể được tạo ra.

Ý D sai vì các em nhìn kĩ hình ảnh ta thấy tuy các đoạn exon sắp xếp ngẫu nhiên nhưng 2 exon đầu và cuối cố định. Như vậy, giả sử có n exon thì số mARN tạo ra là: (n-2)!

Chọn B
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả Cách các câu từ 106 đến 108

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:
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106. Quần thể có kích thước bé nhất là


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
Kích thước của quần thể bằng tổng số cá thể của quần thể.

Giải chi tiết:
Kích thước của các quần thể như sau:

Quần thể 1: 150+150+120 = 420, quần thể 2: 200+12+70 = 390, quần thể 3: 60+120+155 = 335

→ Quần thể 3 có kích thước nhỏ nhất.

Chọn C
107. Quần thể có số lượng cá thể đang suy giảm


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
So sánh số lượng cá thể của từng nhóm tuổi.

Giải chi tiết:
Ở quần thể 3, số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản < nhóm tuổi sinh sản < nhóm tuổi sau sinh sản => đây là quần thể già → quần thể 3 có số lượng cá thể đang giảm xuống.

Chọn C
108. Quần thể nào có thể tiếp tục khai thác


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
So sánh số lượng cá thể của từng nhóm tuổi

Giải chi tiết:
Ở quần thể 1, số cá thể nhóm tuổi trước sinh sản = số cá thể nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản → đây là quần thể ổn định và có kích thước lớn (420) → có thể tiếp tục khai thác.

Chọn A
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